
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV

Tất cả các khu vực - Ngày :06-06-2025

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN BẮC - HOA TIÊU IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 172 17.11901:30 SITC HAINAN Phạm Quốc DânP/S TS31 NHHONG 
KONG

 79 1.57306:00 HẢI HÀ 558 Lê Trần Khánh Hiệp Đặng Xuân 
Quỳnh

 Petec 
Liên 
Chiểu

P/S2 H3VIET NAM

 121 6.36206:00 VINAFCO 26 Đỗ Văn Lợi TS3P/S3 NHVIET NAM

 112 5.19909:00 LONG PHU 16 Phan Minh Cảnh Phạm Tú MinhP/S Phao Mỹ 
Khê

4 NHVIET NAM

 121 6.36209:30 VINAFCO 26 Hồ Quang TùngP/S TS35 H1VIET NAM

 105 4.43210:00 NHA BE 08 Phan Minh Cảnh Phạm Tú Minh Phao Mỹ 
Khê

P/S6 NHVIET NAM

 125 3.73517:30 DẦU KHÍ 105 + 
HOÀNH SƠN 138

Lê Trần Khánh Hiệp Đặng Xuân 
Quỳnh

P/S Khu neo 
Liên 
Chiểu

7 H3VIET NAM

 90 2.48718:30 HẢI NAM 36 Lê Trần Khánh Hiệp Đặng Xuân 
Quỳnh

 Sơn TràP/S8 H3VIET NAM

 147 12.55919:00 HAIAN LINK Hoàng Việt TS3P/S9 NHVIET NAM

Khu vực Quảng 
Nam

 135 9.02016:00 A STAR Trần CơP/S Tam Hiệp10 NHPALAU

 80 1.59817:00 TÙNG LINH 08 Trần Cơ Tam HiệpP/S11 NHVIET NAM

 158 12.52718:00 DE LONG Trần CơP/S Tam Hiệp12 NHPANAMA

Khu Vực Quảng 
Ngãi

 127 8.61400:01 AULAC DIAMOND Phùng Tấn SáuP/S J213 NHVIET NAM

 204 46.64705:00 RIZHAO 
EXPRESS

Phạm Tấn DũngP/S 
GEMADE

PT

14 NHPANAMA

 97 3.75805:00 OCEANUS 08 Lê Văn HòaP/S J515 H3VIET NAM

 229 55.89807:30 PVT HERA Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

 Phao 
SPM

P/S16 NHVIET NAM

 292 92.75207:30 STELIOS Y Trần Cơ Hòa Phát 
10

P/S17 NHCYPRUS

 117 6.13308:30 VIỆT THUẬN 
12-05

Trần Cơ Hòa Phát 
5

P/S18 NHVIET NAM

 118 6.19010:00 GOLD STAR 19 Phạm Đình ThiP/S J119 NHVIET NAM

 118 5.03611:00 SAI GON SKY Phạm Đình Thi J1P/S20 NHVIET NAM

 90 2.68013:30 VŨ ĐÌNH 36 Phan Văn VinhP/S Hòa Phát 
6

21 NHVIET NAM

 80 2.10914:30 MẠNH HẢI PHÁT 
36

Phan Văn VinhP/S Hòa Phát 
2

22 NHVIET NAM

 147 12.10015:30 HPS-02 Phan Văn Vinh Hòa Phát 
5

P/S23 NHVIET NAM

 106 4.25015:30 NHA BE 09 Lê Văn ThịnhP/S J324 H3VIET NAM

 80 1.59916:30 HẢI NAM 66 Lê Văn Thịnh J3P/S25 H3VIET NAM



 107 4.15917:30 GT EQUALITY Lê Văn ThịnhP/S J426 H3VIET NAM

 90 1.69418:30 HOANG HA STAR Lê Văn Thịnh J4P/S27 H3VIET NAM

 210 43.59119:00 ULTIMAX Phạm Đình ThiP/S PTSC28 NHLiberia

 95 2.91720:30 VIỆT TRUNG 135 Lê Phạm Quang 
Huy

P/S Hòa Phát 
7

29 H3VIET NAM

 80 2.71721:30 PHƯƠNG NAM 
126

Lê Phạm Quang 
Huy

P/S Hòa Phát 
4

30 H3VIET NAM

TL. GIÁM ĐỐC

Đà Nẵng, Ngày 10 tháng 6 năm  2025

TRƯỞNG PHÒNG HOA TIÊU- PHƯƠNG TIỆN

Hoàng Việt


